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Tokaido Shinkansen米津米津

Ga NishioguchiGa Nishioguchi

Ga Sakuramachi-maeGa Sakuramachi-mae

福地福地

Ga NishioGa Nishio

Trụ sở hành chính thành phố NishioTrụ sở hành chính thành phố Nishio

Trung tâm chăm sóc sức khỏeTrung tâm chăm sóc sức khỏe

Nhà thể thao TsurushiroNhà thể thao Tsurushiro

White Wave 21 (Quảng trường Fureai)White Wave 21 (Quảng trường Fureai)

Tòa nhà quản lý trung tâm làm sạch Clean CenterTòa nhà quản lý trung tâm làm sạch Clean Center

文化会館文化会館

Trung tâm hoạt động cộng đồng NishioTrung tâm hoạt động cộng đồng Nishio

Thư việnThư viện

Văn khố IwaseVăn khố Iwase

Trung tâm Miwa FureaiTrung tâm Miwa FureaiTrung tâm Yatsuomote FureaiTrung tâm Yatsuomote Fureai

Trung tâm Muroba FureaiTrung tâm Muroba Fureai

Trung tâm Tsurushiro FureaiTrung tâm Tsurushiro Fureai

米津ふれあいセンター米津ふれあいセンター

Trạm phòng chống thiên tai sông ngòi khu vực Shikino sông YahagiTrạm phòng chống thiên tai sông ngòi khu vực Shikino sông Yahagi

Văn phòng xây dựng Nishi-Mikawa Chi nhánh NishioVăn phòng xây dựng Nishi-Mikawa Chi nhánh Nishio
Bệnh viện YamaoBệnh viện Yamao

Bệnh viện NishioBệnh viện Nishio

Bệnh viện cư dân thành phố NishioBệnh viện cư dân thành phố Nishio

Trạm 
cảnh sát 
Muro

Trạm 
cảnh sát 
Muro

Trạm cảnh sát TobuTrạm cảnh sát Tobu

Trạm cảnh sát KomenoTrạm cảnh sát Komeno

Đồn cảnh sát ChuoĐồn cảnh sát Chuo

Đồn cảnh sát TsurushiroĐồn cảnh sát Tsurushiro

米津交番米津交番

Sở cảnh sát NishioSở cảnh sát Nishio

Trụ sở/văn phòng cứu hỏa NishioTrụ sở/văn phòng cứu hỏa Nishio

Văn phòng chi nhánh Higashi của Sở cứu hỏaVăn phòng chi nhánh Higashi của Sở cứu hỏa

消防署北出張所消防署北出張所

Trường mẫu giáo Nishio ChuoTrường mẫu giáo Nishio Chuo

Trường
mẫu giáo

Tsurushiro

Trường
mẫu giáo

Tsurushiro

福地北部保育園福地北部保育園

Cơ sở mầm non MiwaCơ sở mầm non Miwa

Vườn trẻ em mirai TobuVườn trẻ em mirai Tobu

Cơ sở mầm non YatsuomoteCơ sở mầm non Yatsuomote

Vườn trẻ em KumamiVườn trẻ em Kumami

Cơ sở mầm non KusanomiCơ sở mầm non Kusanomi
Cơ sở mầm non Muroba/vườn ShirobaraCơ sở mầm non Muroba/vườn ShirobaraCơ sở mầm non HananokiCơ sở mầm non Hananoki

Cơ sở mầm non IbunCơ sở mầm non Ibun恵保育園（私立）恵保育園（私立）

米津保育園米津保育園

Trường mẫu giáo NagaraTrường mẫu giáo Nagara

Cơ sở mầm non KIRARACơ sở mầm non KIRARA

Trường trung học phổ thông Nishio HigashiTrường trung học phổ thông Nishio Higashi

鶴城丘高等学校鶴城丘高等学校

Trường trung học 
phổ thông Nishio
Trường trung học 
phổ thông Nishio

Trường trung cấp
tài chính gia đình cao cấp

Nishio

Trường trung cấp
tài chính gia đình cao cấp

Nishio

Trường trung học cơ sở NishioTrường trung học cơ sở Nishio

Trường trung học 
cơ sở Tsurushiro
Trường trung học 
cơ sở Tsurushiro

福地北部小学校福地北部小学校

Trường Tiểu học HananokiTrường Tiểu học Hananoki

Trường Tiểu học TsurushiroTrường Tiểu học Tsurushiro

米津小学校米津小学校

Trường điều dưỡng Hiệp hội
Y tế Nishio

Trường điều dưỡng Hiệp hội
Y tế Nishio

Trường dạy nghề điều dưỡng thành phốTrường dạy nghề điều dưỡng thành phố

Xưởng sản xuất Zenmyo - 
Denso Corporation
Xưởng sản xuất Zenmyo - 
Denso Corporation

Xưởng sản xuất Nishio - 
Denso Corporation
Xưởng sản xuất Nishio - 
Denso Corporation

Trung tâm phúc lợi tổng hợp
(Sogo fukushi center)

Trung tâm phúc lợi tổng hợp
(Sogo fukushi center)

Nhà thể thao tổng hợp công viên thể thaoNhà thể thao tổng hợp công viên thể thao

Trường trung học cơ sở TobuTrường trung học cơ sở Tobu

Trường Tiểu học MiwaTrường Tiểu học Miwa

Trường Tiểu học MurobaTrường Tiểu học Muroba

Trường Tiểu học YatsuomoteTrường Tiểu học Yatsuomote
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Thành phố Nishio: Bản đồ này được lập ra bằng cách sử dụng bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn thành phố Nishio được lập ra vào tháng 3 năm 2021.　Thành phố Okazaki: Bản đồ này được lập ra bằng cách sử dụng bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn do thành phố Okazaki phát hành với sự phê duyệt của Thị trưởng thành phố. (Mã số phê duyệt) 4-To số 423 thành phố Anjo: Bản đồ này được lập ra bằng cách sử dụng bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn do thành phố Anjo phát hành với sự phê duyệt của Thị trưởng thành phố. (Mã số phê duyệt) 4-Tokei số 63
Thị trấn Kota: Bản đồ này được lập ra bằng cách sử dụng bản đồ quy hoạch đô thị tiêu chuẩn do thị trấn Kota phát hành với sự phê duyệt của Trưởng thị trấn. (Mã số phê duyệt) 4-Koto số 173

Khu vực cảnh giác (đặc biệt)  
thảm họa sạt lở đất
Đổ sập ở mặt dốc đứng

Trượt lở đất

Hiện tượng đất chuồi

Khu vực cảnh giác 
thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh giác 
thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh giác 
đặc biệt thảm họa 
sạt lở đất

Khu vực cảnh giác 
thảm họa sạt lở đất

Khu vực cảnh giác 
đặc biệt thảm họa 
sạt lở đất

Sau này, do những thay đổi của năm tháng, như là thay đổi địa hình mà có 
thể sẽ phát sinh thay đổi về phạm vi đối với khu vực cảnh giác thảm họa sạt 
lở đất, như là hủy bỏ cảnh giác hay là chỉ thị cảnh giác khu vực mới.

1： 10,000
0 25050 500 750m

N

EW

S

Tòa nhà văn hóaTòa nhà văn hóa

Trung tâm Chuo FureaiTrung tâm Chuo Fureai

Trung tâm hoạt động cộng đồng NishioTrung tâm hoạt động cộng đồng Nishio

Trường mẫugiáo
Nishio

Trường mẫugiáo
Nishio

Trường Tiểu học NishioTrường Tiểu học Nishio

Trường Tiểu học
Nakabata
Trường Tiểu học
Nakabata

B: Khu vực NishioA: Khu vực Nakabata

Khu vực Nishio/Yatsuomote/Nakabata/Miwa/MurobaKhu vực Nishio/Yatsuomote/Nakabata/Miwa/Muroba
Bản đồ cảnh báo nguy hiểm thảm họa sạt lở đấtBản đồ cảnh báo nguy hiểm thảm họa sạt lở đất

Phát hành: Ban Cảng sông - Bộ phận Xây dựng Thành phố Nishio TEL: 0563-65-2151
 Ban Quản lý Nguy cơ - Cục Quản lý Nguy cơ   TEL: 0563-65-2137

Ngày tạo: Tháng 3 năm 2020 - Cập nhật tháng 3 năm 2023

Thành phố Nishio ベトナム語

Khu vực Nishio/
Yatsuomote/
Nakabata/Miwa/Muroba

Khu vực Nishio/
Yatsuomote/
Nakabata/Miwa/Muroba

Khu vực Yokosuka/
Tsuhira
Khu vực Yokosuka/
Tsuhira

Khu vực Yoshida/Ogiwara/
Shirahama/Hazu
Khu vực Yoshida/Ogiwara/
Shirahama/Hazu

Khu vực 
Higashi-Hazu
Khu vực 
Higashi-Hazu

Sơ đồ chú dẫn

Chú giải (cơ sở, v.v...)
Địa điểm sơ tán khẩn cấp chỉ định 
(thảm họa sạt lở đất)

Địa điểm sơ tán (ngoài thành phố)

Trụ sở hành chính thành phố/chi 
nhánh
Sở cảnh sát/đồn cảnh sát/trạm 
cảnh sát

Sở cứu hỏa

Bệnh viện cấp cứu

Trường học

Đài quan sát lượng mưa
Đường dẫn bên dưới/đường 
ngầm dưới mặt đất

Trường mẫu giáo/cơ sở mầm non

Các cơ sở khác, v.v...

Ranh giới trường tiểu học

Đường biên thành phố

Đường sắt

Đường vận chuyển khẩn cấp


